
ĐẶC TẢ CẤU TRÚC THÔNG TIN MẪU PHIẾU CHĂM SÓC CẤP 1

Một số dữ liệu kiểu object
1. TTCSChiTiet

STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI

1 IDPhieuCT Mã chi tiết Số nguyên 25

2 ID Mã định danh Số nguyên 25

3 ThoiGian Thời gian ghi chỉ số Ngày giờ YYYY/MM/DD HH:mm

4 Mach Mạch (lần/phút) Số thực 8

5 T Nhiệt độ (°C) Số thực 8

6 HA Huyết áp (ví dụ: 120/80) Chuỗi 20

7 NT Nhịp thở (lần/phút) Chuỗi 20

8 ThoiGianTHCS Thời gian thực hiện chăm sóc Ngày giờ YYYY/MM/DD HH:mm

9 ThoiGianDHST Thời gian đánh giá huyết sức Ngày giờ YYYY/MM/DD HH:mm

10 NguoiThucHien Người thực hiện Chuỗi 250

11 MaNguoiThucHien Mã người thực hiện Chuỗi 50

12 CanNang Cân nặng (kg) Số thực 4

13 ChieuCao Chiều cao (cm) Số nguyên 4

14 SPO2 SpO2 (%) Số nguyên 4

15 OxyMay Oxy máy (lít/phút hoặc FiO2) Chuỗi 50

16 DVTruyen Dịch truyền vào (ml) Số thực 4

17 DvAn Ăn uống (ml) Số thực 4

18 DVKhac Dịch vào khác (ml) Số thực 4



STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI

19 DRNTieu Nước tiểu ra (ml) Số thực 4

20 DRDanLuu Dẫn lưu (ml) Số thực 4

21 DRPhan Phân (ml hoặc mô tả) Số thực 4

22 TongDichVao Tổng dịch vào (ml) Số thực 4

23 TongDichRa Tổng dịch ra (ml) Số thực 4

24 YThuc_DNM_CoNang Các đánh giá chăm sóc (TSDU, 
Nội quy, Vệ sinh...) Chuỗi (000/111) 25

Bảng mô tả định dạng

STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ 

THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

I Hành chính 1.1 MaQuanLy Mã quản lý Số nguyên 25

I Hành chính 1.2 ID Mã định danh 
phiếu/giấy Số nguyên 25

I Hành chính 1.3 TenKhoa Tên khoa Chuỗi 250

Quyết định 
5937/QĐ-BYT, 
ngày 30 tháng 12 
năm 2021 của Bộ 
Y Tế: phụ lục 5

I Hành chính 1.4 MaKhoa Mã khoa Chuỗi 25

Quyết định 
5937/QĐ-BYT, 
ngày 30 tháng 12 
năm 2021 của Bộ 
Y Tế: phụ lục 5

I Hành chính 1.5 MaBenhNhan Mã bệnh nhân Chuỗi 25



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ 

THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

I Hành chính 1.6 HoVaTenBenhNhanHọ tên bệnh nhân Chuỗi 250

I Hành chính 1.7 NgaySinh Ngày sinh Ngày YYYY/MM/DD

I Hành chính 1.8 Tuoi Tuổi người bệnh Số nguyên 4

I Hành chính 1.9 GioiTinh Giới tính (1-Nam, 
2-Nữ, 3-Khác) Số nguyên 1

Theo BHYT: 1: 
Nam; 2: Nữ; 3: 
Chưa xác định

I Hành chính 1.10 DiaChi Địa chỉ Chuỗi 500

I Hành chính 1.11 SoPhieu Số phiếu Chuỗi 50

I Hành chính 1.12 ChanDoan Chẩn đoán bệnh Chuỗi 1000

I Hành chính 1.13 Buong Buồng Chuỗi 50

I Hành chính 1.14 Giuong Giường Chuỗi 50

I Hành chính 1.15 MaGiuong Mã giường Chuỗi 25

I Hành chính 1.16 NgayVaoVien Ngày vào viện Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

I Hành chính 1.17 SoYTe Sở y tế Chuỗi 250 Theo BHYT

I Hành chính 1.18 BenhVien Bệnh viện Chuỗi 250 Theo BHYT

I Hành chính 1.19 SoVaoVien Số vào viện Chuỗi 50

I Hành chính 1.20 MaBenhAn Mã bệnh án Chuỗi 50

I Hành chính 1.21 TGTiepNhan Thời gian tiếp nhận Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

I Hành chính 1.22 MaCSKCB Mã cơ sở khám 
chữa bệnh Chuỗi 25 Theo BHYT



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ 

THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

I Hành chính 1.23 IDMauPhieu ID mẫu phiếu Số nguyên 5

II Danh sách theo dõi 2.1 TTCSChiTiet Danh sách chi tiết 
theo dõi List<TTCSChiTiet>

Chuỗi Json
{
"MaQuanLy": 155005,
"ID": 0,
"TenKhoa": "Khoa Nội tổng hợp",
"MaKhoa": "K02",
"MaBenhNhan": "00000003",
"HoVaTenBenhNhan": "Nguyễn Văn A",
"NgaySinh": "2026-04-01",
"Tuoi": 35,
"GioiTinh": 1,
"DiaChi": "123 Lê Lợi, Phường 2, Quận 1, TP.HCM",
"SoPhieu": "C1-0001",
"ChanDoan": "Viêm phổi",
"Buong": "B.01",
"Giuong": "G.02",
"MaGiuong": "H00006",
"NgayVaoVien": "2026-04-01T14:30:00",
"SoYTe": "Sở Y tế TP.HCM",
"BenhVien": "Bệnh viện ABC",
"SoVaoVien": "SVV-2026-000123",
"MaBenhAn": "BA-2026-000456",
"TGTiepNhan": "2026-04-01T14:30:00",
"MaCSKCB": "79001",



"IDMauPhieu": 691,
"TTCSChiTiet": [
{
"IDPhieuCT": 1,
"ID": 1,
"ThoiGian": "2026-04-01T14:30:00",
"Mach": 88.0,
"T": 37.2,
"HA": "120/80",
"NT": "18",
"ThoiGianTHCS": "2026-04-01T14:30:00",
"ThoiGianDHST": "2026-04-01T14:30:00",
"NguoiThucHien": "ĐD Trần Thị B",
"MaNguoiThucHien": "DD-03/HCM",
"CanNang": 60.0,
"ChieuCao": 165,
"SPO2": 97,
"OxyMay": "Không",
"DVTruyen": 250.0,
"DvAn": 200.0,
"DVKhac": 0.0,
"DRNTieu": 300.0,
"DRDanLuu": 0.0,
"DRPhan": 0.0,
"TongDichVao": 450.0,
"TongDichRa": 300.0,
"YThuc_DNM_CoNang": "1110001110001110001110001"
}
]
}


